
STT MSSV NGÀY SINH LỚP EMAIL SĐT SV ĐƠN VỊ THỰC TẬP GVHD SĐT GVHD GHI CHÚ

1 24203105638 Tống Thị Bích Trâm 19/04/2000 K24NTQ1 tramtong14@gmail.com 0765983164 Công ty TNHH PENGYOU Đặng Thụy Liên 0905902168

2 24203108359 Trần Ngọc Diễm Huyền 12/09/2000 K24NTQ1 Meotran361@gmail.com 0339034899 Công ty TNHH PENGYOU Đặng Thụy Liên 0905902168

3 24203204988 Trần Thị Thảo Ly 08/03/2000 K24NTQ3 trantthaoly83@gmailcom 0786794078 Bàn Thạch Riverside Hotel & Resort Đặng Thụy Liên 0905902168

4 24213109766 Lê Văn Hiệp 15/03/2000 K24NTQ3 leh23211213@gmail.com 0944837068 Công ty TNHH PENGYOU Đặng Thụy Liên 0905902168

5 24203110158 Nguyễn Thị Hoài 28/07/2000 K24NTQ1 nguyenhoai2807@gmail.com 0328782454
Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Đặng Thụy Liên 0905902168

6 24213202636 La Quang Hào 09/11/2000 K24NTQ4 nhicr9112000@gmail.com 0935874624 Công ty TNHH PENGYOU Đặng Thụy Liên 0905902168

7 24203112235 Hứa Hoàng Ny 28/11/2000 K24NTQ1 hoangny2000qn@gmail.com 0948085955 Công ty TNHH Tư vấn&Dịch thuật A2Z Đặng Thụy Liên 0905902168

8 24203112012 Nguyễn Yến Nhi 14/10/2000 K24NTQ1
nguyenyennhi010190@gmail.co

m
0766589861

Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Đặng Thụy Liên 0905902168

9 24203102068 Trịnh Thị Loan 24/04/2000 K24NTQ2 tloan2404@gmail.com 0338782728
Công ty Hữu Hạn Cổ phần KHKT Hutai 

Yongchuang ( Bắc Kinh)      
Đặng Thụy Liên 0905902168

10 24203202286 Phan Hồng Uyên 28/09/2000 K24NTQ3 uyenphanhongg@gmail.com 0918593016
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Đặng Thụy Liên 0905902168

11 24203110750 Huỳnh Thị Lệ 02/05/2000 K24NTQ1 Hangle.020500@gmail.com 0358928695
Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Đặng Thụy Liên 0905902168

12 24203114294 Diệp Thị Thanh Tú 04/02/2000 K24NTQ1
diepthithanhtu04022000@gmail.c

om
0778590405

Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

13 24203300330 Ngô Kim Hồng 14/09/2000 K24NTQ5 ngokimhong1409@gmail.com 0961368653
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LỊCH HỒ PHƯỚC NGUYỄN
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

14 24203300362 Phạm Thị Hồng Ánh 07/06/2000 K24NTQ5 ryan.shyn.76@gmail.com 0358507493
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LỊCH HỒ PHƯỚC NGUYỄN
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

15 24203301733 Lương Thị Tường Vi 10/10/2000 K24NTQ5
luongthituongvi10102000@gmail

.com
0332334990

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LỊCH HỒ PHƯỚC NGUYỄN
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

16 24213207519 Lê Công Thiên 08/03/2000 K24NTQ3 chucnien38@gmail.com 0774521553
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Hải Vân 

Cát
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

17 24203201148 Đoàn Ngọc Thủy Tiên 04/03/2000 K24NTQ1 thuytien040300@gmail.com 0917125507 Công ty TNHH PENGYOU Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

18 24203116671 Trần Thị Thúy Nga 20/09/2000 K24NTQ1 thuynga0050@gmail.com 0362801518
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

19 24203115647 Nguyễn Thị Kim Thủy 01/09/2000 K24NTQ2 thuynguyen0109095@gmail.com 0362027453
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

20 24203110741 Nguyễn Thị Vân Kiều 06/02/2000 K24NTQ2 ntvkieu2000@gmail.com 0971935427
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

21 24203115655 Nguyễn Thị Bình Minh 22/12/2000 K24NTQ2
Nguyenthibinhminh2212@gmail.

com
0947261267

Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866
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22 24203115451 Tô Thị Thu Mơ 02/11/2000 K24NTQ2 tothithumo1212@gmail.com 0372253256
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Ngô Đức Uyên Khanh 0949498866

23 24213100490 Võ Nhật Tín 02/11/2000 K24NTQ2 vonhattindng@gmail.com 0964611314 CÔNG TY TNHH MAMA'S KITCHEN Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

24 24203200057 Tống Thị Mai Hoa 05/02/1998 K24NTQ3 hoam809@gmail.com 0903528851
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Hải Vân 

Cát
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

25 24203116172 Nguyễn Thị Ngọc Quý 04/11/2000 K24NTQ1 Ngocquy4120@gmail.com 0335563930 Công ty TNHH PENGYOU Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

26 24203109787 Lưu Thị Diệu Hiền 13/06/2000 K24NTQ1 hienluu136@gmail.com 0528635240 Công ty TNHH PENGYOU Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

27 24203204200 Lê Dạ Uyển 29/09/2000 K24NTQ3 uyenle244@gmail.com 0935782833
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Hải Vân 

Cát
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

28 24203106466 Nguyễn Thị Hải Yến 07/08/2000 K24NTQ1 hyen2725@gmail.com 0912052543 Công Ty TNHH PENGYOU Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

29 24203203554 Phạm Thị Mỹ Trinh 26/09/1998 K24NTQ4
phamthimytrinhqs2609@gmail.co

m
0353093204 Trung tâm ngoại ngữ Việt Trung Đà Nẵng Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

30 24203216676 Nguyễn Thị Vân 28/09/2000 K24NTQ3 vanlavy2809@gmail.com 0868976948
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

31 24203204909 Phạm Hoàng Nhi 19/05/2000 K24NTQ4 nhiinhii12354@gmail.com 0337330591 Công ty TNHH PENGYOU Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

32 24203115699 Lê Thị Hoàng Nhi 03/03/2000 K24NTQ1 hoangnnhi0303@gmail.com 0398587959 Công Ty TNHH PENGYOU Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

33 24207207379 Đỗ Dư Hiếu 09/06/2000 K24NTQ3 doduhieu5320@gmail.com 0399212882
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

34 24203204766 Đặng Thị Ánh Hoa 09/01/2000 K24NTQ3 dangthianhhoa1122@gmail.com 0348317664 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

35 24203115800 Châu Thị Thương 21/03/2000 K24NTQ2 thuong.tc21032000@gmail.com 0326982315 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

36 24203216393 Nguyễn Hồng Duyên 17/11/2000 K24NTQ3
Nguyenhongduyen1711@gmail.c

om
0348545618 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

37 23203211879 Trần Thị Linh Phương 13/04/1998 K24NTQ2 linhphuong13498@gmail.com 0702185306 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

38 24203203739 Võ Thị Thanh Nga 15/05/2000 K24NTQ3 Ngavo1505@gmail.com 0906563387 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

39 24203115726 Phan Thị Ánh Hồng 08/07/2000 K24NTQ1 phanhong003@gmail.com 0901970115 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

40 24203215535 Lê Minh Ngân 02/11/2000 K24NTQ3 minhnganle11@gmail.com 0392179266 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

41 24207107674 Trần Thị Thanh Thương 01/10/2000 K24NTQ3 tt5383104@gmail.com 0985172621 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

42 24203204779 Nguyễn Thị Hương Trang 18/10/2000 K24NTQ3 huongtrang181020@gmail.com 0968980313 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

43 24203116810 Võ Huỳnh Thị Trâm 15/09/2000 K24NTQ2 thitram1509@gmail.com 0704508876 Công ty TNHH PENGYOU Lê Thị Bích Phương 0905910360

44 24203215738 Trần Thị Hoàng My 26/09/2000 K24NTQ3 myhoang269@gmail.com 0352755492 Công ty TNHH PENGYOU Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

45 24203107567 Nguyễn Thị Kim � Đương 05/04/2000 K24NTQ5 duongng452@gmail.com 0397992745
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

46 24203204757 Lê Thị Hoài Ly 09/02/2000 K24NTQ4 lethihoaily2017@gmail.com 0333825003 Công ty TNHH PENGYOU Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

47 24203115492 Võ Thị Tường Vy 02/04/2000 K24NTQ2 Vothituongvy0204@gmail.com 0376854489 Công ty TNHH PENGYOU Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

48 24203107566 Trương Thị Mỹ Duyên 13/04/2000 K24NTQ2
truongthimyduyen1340@gmail.co

m
0947342025 Công ty TNHH PENGYOU Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

49 24203206724 Trần Thị Lan Nhi 16/09/2000 K24NTQ4 tranthilannhi1609@gmail.com 0901990356
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

50 24203300081 Nguyễn Thị Huyền 16/02/1999 K24NTQ5 huyen11scv@gmail.com 0976691058
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

51 24203300142 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/10/1999 K24NTQ5
nguyentrinhqb1010999@gmail.co

m
0979927721

Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

52 24203300033 Hồ Việt Hà 11/02/1999 K24NTQ5 hovietha1102@gmail.com 0945826246
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931



53 24203115220 Nguyễn Vân Anh 01/05/2000 K24NTQ5 Vananhpm0703@gmail.com 0987975801
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

54 24203300577 Nguyễn Thị Bích Chi 02/10/2000 K24NTQ5
chichinguyen02102000@gmail.c

om
0334022645

Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Bùi Thị Thanh Lam 0899234931

55 24203200321 Huỳnh Ngọc Mỹ Hằng 01/08/2000 K24NTQ4 huynhngocmyhang@gmail.com 0355445200
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

56 24203300174 Trương Thị Thanh Dung 16/09/1999 K24NTQ5 truongdung2015.td@gmail.com 0799009671
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

57 24203300038 Nguyễn Ánh Nguyệt 14/07/2000 K24NTQ5
anhnguyet144072000@gmail.co

m
0347641024

Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

58 24203116809 Đỗ Thị Quỳnh Như 29/04/2000 K24NTQ2 phuongdo779@gmail.com 0905419480 Khách sạn KAY Đà Nẵng Lê Việt Anh 0917380125

59 24203103833 Đoàn Minh Anh Thy 10/12/2000 K24NTQ2 anhthydoan1012@gmail.com 0935995809
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

60 24203103803 Phan Trà My 20/02/2000 K24NTQ2 phanvuthaomy205@gmail.com 0366576512
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

61 24203106942 Trần Thị Thuỷ Mận 05/11/2000 K24NTQ2 thuyman511@gmail.com 0962481786 Công ty TNHH PENGYOU Lê Việt Anh 0917380125

62 24207105670 Đỗ Thị Ngọc Phúc 19/01/2000 K24NTQ2 dongocphuc2k@gmail.com 0984998344 Công ty TNHH PENGYOU Lê Việt Anh 0917380125

63 24203300118 Phạm Thị Huệ 14/04/1999 K24NTQ5 huepham.14041999@gmail.com 0702453728
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Lê Việt Anh 0917380125

64 24203116342 Nguyễn Thị Quế Chi 20/05/1998 K24NTQ1 quechi1004@gmail.com 0783214550 Công ty TNHH PENGYOU Lê Việt Anh 0917380125

65 24203104640 Phan Thị Thanh Hồng 23/09/2000 K24NTQ1
phanthithanhhong113@gmail.co

m
0334101113

Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Lê Việt Anh 0917380125

66 24203216757 Lê Thị Lam Phương 01/07/2000 K24NTQ4 lelamphuong7@gmail.com 0823473990 Công ty TNHH PENGYOU Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

67 24203301372 Phan Yến Nhi 26/07/2000 K24NTQ5 Phanyennhi2607dn@gmail.com 0332983731
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

68 24203107533 Vũ Thị Diệp Linh 26/01/2000 K24NTQ1 dieplinh0199@gmail.com 0977708736 Công ty TNHH PENGYOU Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

69 24203202510 Phan Thị Ngọc Duyên 03/06/2000 k24NTQ2 duyenphan062000@gmail.com 0395566924 công ty xây dựng Nguyễn Nghiêm Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

70 24203115799 Nguyễn Trần Lệ Giang 19/03/2000 K24NTQ2 giangnh9c@gmail.com 0943719678 Công ty TNHH PENGYOU Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

71 24203204780 Võ Thị Ngọc 20/05/1999 K24NTQ4 ngocvothi08@gmail.com 0916169082
Công Ty TNHH Công Trình Điện Lực Đông 

Năng
Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

72 24203202444 Huỳnh Thị Kim Vy 16/05/2000 K24NTQ4 huynhkimvy1605@gmail.com 0349194840
Công ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

73 24203114052 Trần Thị Ngọc Trâm 10/05/2000 k24NTQ1 ngoctram220100@gmail.com 0338968771 công ty xây dựng Nguyễn Nghiêm Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

74 24203107288 Lê Thị Hoài Linh 27/05/0200 K24NTQ2 hoailinh467gmail.con 0914191236 Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

75 24203108025 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 05/09/2000 K24NTQ2
Nguyenquynh05092000@gmail.c

om
0582856431 Trung tâm hán ngữ Ưu Việt Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

76 24203106986 Phan Thị Kim Tiến 11/06/2000 K24NTQ1 phankimtien846@gmail.com 0394564594
Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Trần Thị Mỹ Lan 0935646929

77 24203107345 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/07/2000 K24NTQ1 xinxin1507@gmail.com 0905989184
Công ty TNHH NHÀ THÔNG MINH BÌNH 

DƯƠNG
Mạc Cẩm Trâm 0905054888

78 24203103919 Hoàng Thị Lan Uyên 08/10/2000 K24NTQ1 uyenhoangthi1@gmail.com 0396232178
Công ty TNHH NHÀ THÔNG MINH BÌNH 

DƯƠNG
Mạc Cẩm Trâm 0905054888



79 24213207373 Lê Vũ Đường 01/01/2000 K24NTQ3 levutruongqs@gmail.com 0339798627
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Hải Vân 

Cát
Mạc Cẩm Trâm 0905054888

80 24203107870 Nguyễn Linh Kiều 04/06/2000 k24NTQ2 linhkieu4620@gmail.com 0206222643 Công ty cổ phần WEI XERN SIN Việt Nam Mạc Cẩm Trâm 0905054888

81 24203108339 Phan Thị Thu Trà 30/04/2000 K24NTQ4 thutraphan304@gmail.com 0766648308 Công ty TNHH PENGYOU Mạc Cẩm Trâm 0905054888

82 24203215263 Nguyễn Thị Sương 01/08/1999 K24NTQ4 ntsuongggi99@gmail.com 0929096177 Công ty TNHH PENGYOU Mạc Cẩm Trâm 0905054888

83 24207115021 Lưu Thanh Thúy 11/01/2000 K24NTQ1 thuyluu.11012000@gmail.com 0901145401 Khách sạn Biển Vàng Mạc Cẩm Trâm 0905054888

84 24203107526 Phan Thị Thùy Trang 24/11/2000 K24NTQ2 phanthuytrang2411@gmail.com 0986084636
Công Ty cổ phần The Global Gate Trung tâm 

hoa ngữ CN Fire trực thuộc công ty
Mạc Cẩm Trâm 0905054888

85 24202205272 Lê Thị Ngọc An 10/10/2000 K24NTQ2 ankitario1010@gmail.com 0968918313 Công ty TNHH PENGYOU Mạc Cẩm Trâm 0905054888

86 24203102514 Bùi Thị Thuỳ Linh 17/03/2000 k24NTQ1 builinh9a1415@gmail.com 0964225196
Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thái 

Anh
Mạc Cẩm Trâm 0905054888

87 24203216310 Trần Thị Thu Phương 12/08/2000 K24NTQ3
tranthithuphuong1208@gmail.co

m
0935591127 Công ty TNHH PENGYOU Mạc Cẩm Trâm 0905054888

88 2320315284 Võ Thị Thu Hiền 12/04/1999 K24NTQ5 Votthuhien12499@gmail.com 0983541204 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

89 24203116319 Cao Thùy Linh 27/08/2000 K24NTQ1 linhthao2728@gmail.com 0333792866 Khách sạn Golden Bay Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

90 24203116163 Phan Thị Hòa Thuận 17/06/2000 K24NTQ1 hoathuannn1706@gmail.com 0366651067 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

91 24213301731 Đặng Thanh Văn 20/08/2000 K24NTQ5 thanhvn190@gmail.com 0364396223 Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Trung Đà Nẵng Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

92 24207205819 Lê Thị Thùy Trang 21/11/2000 K24NTQ4 trangami0109@gmail.com 0394876496 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

93 24203204381 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/01/2000 K24NTQ4 Honghanha4thpthl@gmail.com 0846000121 Khách Sạn Homie Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

94 24203206045 Hoàng Thị Tâm 29/08/2000 K24NTQ3 hoangthitam298@gmail.com 0985634047 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

95 24203107004 Võ Thị Hồng Thắm 12/08/2000 K24NTQ4 vothihongthamnlinh@gmail.com 0358850616 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

96 24203216760 Nguyễn Thị Kim Hà 10/05/1999 K24NTQ3 ha3062011@gmail.com 0934704370 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

97 24203108046 Nguyễn Thuỷ Tiên 08/03/2000 K24NTQ2 thuytienn345@gmail.com 0385997584 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

98 24203107288 Lê Thị Hoài Linh 27/05/2000 K24NTQ2 hoailinh467@gmail.com 0914191236 Công ty lữ hành cát tiên sa Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

99 24203100701 Đinh Thị Thuỳ Linh 25/07/2000 K24NTQ2 thuylinh25072k@gmail.con 0943354297
Công ty đào tạo và cung ứng nhân lực THL 

JOBS
Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

100 24203102026 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/10/2000 K24NTQ2 Bangsaudohoi@gmail.com 0799111412 Khách sạn Eden Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

101 24203104548 Trần Thị Thanh Ngân 10/07/2000 K24NTQ1 nganyuki378@gmail.com 0345548784 Công ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

102 24203104973 Trần Thị Thuỳ Linh 08/03/2000 K24NTQ1 trantthuylinh8@gmail.cơm 0914924332 Công Ty TNHH PENGYOU Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

103 24203216866 Dương Ngô Thục Vy 06/11/2000 K24NTQ5 thucvy06112000@gmail.com 0971037741 Công ty TNHH Đăng Hưng Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

104 24203104984 Lê Thị Thanh Tuyền 14/02/2000 K24NTQ1 tthanhtuyen000@gmail.com 0706859277
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Hải Vân 

Cát
Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

105 24203103920 Võ Thị Thành 29/06/2000 K24 NTQ1
vothilethanh29062000@gmail.co

m
0398270837

Công ty TNHH MTV tư vấn máy tính và đào 

tạo Phú Long + Trung tâm hoa ngữ An Nhiên
Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

106 24213202619 Nguyễn Hữu Hòa 29/03/2000 K24NTQ3 huuhoaden293@gmail.com 0814083983
Công Ty TNHH sản xuất thương mại Thái 

Anh
Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

107 24203204384 Phùng Thị Hằng My 10/05/2000 K24NTQ4 hangmy10520@gmail.com 0764495979
Công Ty TNHH sản xuất thương mại Thái 

Anh
Nguyễn Thị Hiền Thịnh 0389232581

Phòng Đào tạo P.Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Ân TS. Nguyễn Phi Sơn

Người lập bảng Khoa tiếng Trung

Phan Doãn Thị Kim Nguyên TS. Đặng Thụy Liên


